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1.   MỞ ĐẦU

Tại Việt Nam, với nguồn lợi thiên nhiên đã có, nếu con người khai dụng tối đa bộ óc trời ban, áp dụng một cách khoa học và hợp lý để khai thác tài nguyên đang có ấy thì chúng ta có thể mở đầu cho con đường chấm dứt nghèo khổ từ mấy nghìn năm qua, ít nhất là trong khu vực liên hệ. Tuy vậy với tài nguyên thủy sản hợp cùng với tài nguyên canh nông, một khi đã được cải thiện, chúng ta chỉ dùng làm bàn đạp căn bản để đưa người dân vĩnh viễn thoát ra khỏi cảnh nghèo. Rồi một ngày không xa khi đã vững vàng về căn bản, đất nước sẽ bước vào các ngành kỹ nghệ cấp cao như các quốc gia tiến bộ khác, một khi kiến thức khoa học đã được chuẩn bị đầy đủ.


Về ngư nghiệp, cần nhìn lại khái quát ngành thủy sản Việt Nam để tìm xem điểm mạnh, điểm yếu, khâu nào cần cải thiện, phát triển, khâu nào cần khai phá để từ đó định hướng cho những bước đi vững vàng trong tương lai.


Với diện tích đất đai toàn quốc khoảng 326.000km2 và diện tích mặt biển thuộc thẩm quyền gấp 3 lần như vậy, lại thêm sông ngòi chằng chịt khắp nước nhất là tại miền Nam, ngành thủy sản giữ một vai trò hết sức quan trọng cho ngành thực phẩm trong nước và bây giờ đã và đang tiến sang giai đoạn xuất cảng với số lượng ngày càng gia tăng, mang lại nguồn ngoại tệ rất đáng kể cho kinh tế nước nhà trong giai đoạn trở mình sau thời gian dài nằm ngủ triền miên.


Hơn nữa, nếu so sánh với các ngành xuất cảng khác của Việt Nam thủy sản lại đóng một vai trò rất đáng kể với sự tăng trưởng rất nhanh, khởi sự từ nhiều năm qua; nhưng chưa được khai thác hết, nhất là chưa khai thác hợp lý nên tài nguyên một phần còn bị bỏ hoang phí, phần khác việc sản xuất những sản phẩm đang khai thác còn bấp bênh, lãnh vực khai thác để xuất cảng đặc biệt về con tôm chưa được sản xuất một cách bền vững. 

Ngoài ra, hiện nay kỹ nghệ làm thức ăn cho tôm, cá và gia súc đang rầm rộ phát triển, nhưng còn phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập cảng mà đáng kể nhất là bột cá. Khi Việt Nam phát triển được đội ngũ khai thác thủy sản viễn duyên (đánh cá xa bờ) được đề cập dưới đây thì nguồn nguyên liệu này có hy vọng ít lệ thuộc vào nguồn nhập cảng. 

Để thúc đẩy tăng gia phát triển nhiều hơn nữa trong ngành thủy sản bản xứ, cần thực hiện những cải tiến vĩ mô và đặt trọng tâm tới các điểm sau đây:

· Quy hoạch hóa môi trường nuôi trồng và duy trì tình trạng này một cách liên tục,

· Đào tạo đội ngũ thủy sản có tay nghề cao nhất là về lãnh vực thực hành, 

· Khai triển ngành ngư nghiệp viễn duyên,

· Cải tiến ngành xuất cảng thủy sản, 

· Khai phá ngành nuôi cá nước lạnh,

· Thiết lập bộ luật “Bảo tồn thủy sản” một cách khoa học và đầy đủ,  áp dụng trong sông ngòi, ao hồ, nước ngọt, nước lợ cũng như nước mặn.

2.   QUY HOẠCH HÓA MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG 

Sở dĩ các sản phẩm thủy sản nuôi trồng của chúng ta không bền vững vì môi trường canh tác hoàn toàn tự phát, chưa hề được quy hoạch hóa một cách khoa học. Nhiều nơi, nguồn nước thải của một số ao, hồ lại trở thành nguồn nước cấp của các ao hồ khác. Hầu hết các ao, hồ nuôi thủy sản đều đổ nước thải ra các mặt nước thiên nhiên mà trước đó không hề được xử lý.  Điều này làm dịch bệnh phân tán khiến cho năng suất hết sức bấp bênh, không bảo đảm được số lượng sản xuất; cho nên những nhà làm sách lược cũng như những nhà đầu tư không đủ yếu tố để dự trù được những kế sách lâu dài. 

Cụ thể hóa cho vấn đề quy hoạch hóa toàn diện môi trường nuôi trồng là thiết lập hệ thống nước cấp và nước thoát riêng biệt để tránh tình trạng bệnh tật lan tràn. Để thực hiện điều này, tại mỗi khu vực nuôi thủy sản mà chúng ta tạm gọi là một đơn vị nuôi trồng thủy sản, cần thiết lập một hệ thống CẤP NƯỚC và hệ thống THOÁT NƯỚC hoàn toàn  biệt lập.

2.1. Nguồn nước cấp và nguồn nước thải  

Quan trọng nhất là thiết lập nguồn nước cấp và nguồn nước thoát cho hợp lý. Mặt nước thiên nhiên, ngoại trừ những vùng quặng mỏ hoặc các khu vực có nhiều nhà máy kỹ nghệ xả nước sau khi sử dụng thì thường thường là những môi trường chấp nhận được để nuôi thủy sản; nhưng ngay trong các khu vực này muốn môi trường bền vững phải quy hoạch hóa với mục đích bảo vệ môi trường nước cấp không bị ảnh hưởng vì nước thải của một số ao, hồ sẽ pha trộn vào nước cấp của các ao khác. 

Trong tình trạng hiện tại với các ao hồ được thành hình một cách tự phát, rất khó cho việc quy hoạch vì sự xung đột quyền lợi giữa các đơn vị đang nuôi trồng thủy sản, nhưng chúng ta phải can đảm chấp nhận quy hoạch thì mới chấm dứt được trở ngại thường xuyên xảy ra. Riêng đối với các vùng bão lụt, sau mỗi trận thiên tai, các mặt nước đã bị san bằng phẳng, mặc dù đó là một tai hoạ đau xót cho vùng, nhưng cần lợi dụng cơ hội này để quy hoạch hóa môi trường nuôi trồng. Để thực hiện điều này, nhà nước hoặc các nhà kinh doanh sẽ đầu tư vào việc tạo cho mỗi đơn vị nuôi trồng nguồn nước cấp chung cho toàn đơn vị (Hình 1).

Kênh cấp nước chung này cũng đóng vai trò của kênh lắng, nhất là khi thiết kế kênh cấp nước người ta lập thêm vài dụng cụ sơ lọc đơn giản để ngăn chặn những vật bất lợi xâm nhập trong kênh. Điều quan trọng là kênh cần đủ sâu và đủ rộng để thực hiện vai trò ao lắng, đồng thời chứa đủ nước cho toàn đơn vị liên hệ. 

Nguồn nước thoát (tức nước được thải ra từ các ao đã nuôi) phải được xử lý trước khi nguồn nước này được chẩy trở lại mặt nước thiên nhiên. Nhà nước hoặc các nhà đầu tư  nếu thực hiện được khâu này một cách hợp lý thì mặc dù có ô nhiễm, nguồn nước thải sau khi xử lý sẽ trở thành môi trường nước thiên nhiên với nhiều chất dinh dưỡng cho tất cả các loài thủy sản sinh sống trong đó. Xin xem chi tiết trong tập tài liệu “Nuôi cá Salmonid vùng Thượng du Bắc Việt” để hiểu rõ về sự biến đổi từ Ammonia (NH3) sang Nitrite (NO2) rồi Nitrate (NO3-) và sau cùng là Urea nếu chất Nitrate này được phối hợp với Phosphorous. Urea là loại phân bón rất tốt, nhất là dùng để bón cho ruộng lúa. Vì vậy chúng ta không ngại các chất ô nhiễm từ kênh nước thải một khi đã được xử lý.


Một kinh nghiệm đáng quý trong ngành nuôi trồng thủy sản là trong các kênh nước thải này, nếu chúng ta nuôi các khóm lục bình trên mặt nước và dưới đáy kênh thả nuôi các loài thủy sản 2 mảnh (clam) thì 2 loại thực và động vật này sẽ đóng vai trò 2 loại máy lọc thiên nhiên bằng cách sử dụng các chất ô nhiễm như  loại thức ăn của chúng, sau đó chúng sẽ nhả ra lớp nước trong, an toàn cho môi trường. Sau vài vụ nuôi, người ta cho nạo vét đáy kênh, đó cũng là dịp thâu hoạch thủy sản 2 mảnh với trị giá cũng đáng kể cho nhà nuôi trồng. Cần nói thêm nơi đây là lợi tức do loài máy lọc 2 mảnh này cần được chia cho tất cả những nhà nuôi trồng thủy sản tháo nước ra kênh nước thải, vì họ đã đóng góp thức ăn cho loài động vật 2 mảnh nuôi trong đó.


Bên cạnh kinh nghiệm nói trên, trong các môi trường rộng lớn nuôi thủy sản nếu áp dụng hệ thống oxy đáy và sử dụng vi sinh thích hợp cho các ao hồ thì có thể tránh được rất nhiều bệnh tật mà người sản xuất thường xuyên phải đối phó.


Bây giờ cần trực tiếp đề cập tới vấn đề quy hoạch hóa với 2 nguồn nước cấp và thoát, hai (2) nguồn nước này cần được điều hành một cách hợp lý và thường xuyên duy trì bằng cách dùng máy xáng (dragger) nạo vét  ít  nhất hàng 2 năm, khởi đầu nên do ngân qũy nhà nước và sau đó sẽ do sự đóng góp của những chủ nhân các ao hồ nuôi thủy sản sử dụng nguồn nước cấp và thải nước dơ bẩn vào kênh nước thoát.
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Hình 1: Một đơn vị kênh cấp nước và thoát nước


Trong điều kiện diện tích đất đai cho phép và muốn môi trường nước nuôi thủy sản an toàn hơn nữa, người ta có thể thiết kế ao cá nhân như dạng dưới đây.
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Hình 2: Thiết kế ao cá nhân

Nếu  thiết lập kênh cấp và lắng nước đủ sâu, đủ rộng để cung cấp đủ nước cho toàn đơn vị, vai trò của máy bơm sẽ không cần thiết. Điều này sẽ giúp giảm chi phí đầu tư  và điều hành hệ thống nước cho toàn đơn vị, nghĩa là sẽ giảm giá thành sản xuất.

2.2. Kênh lắng 

Sau khi đã có nguồn nước sạch để nuôi và đã áp dụng phương pháp hưu canh, chúng ta cần thiết lập ao lắng cho mỗi đơn vị, nhờ đó mà môi trường nước một khi lấy vào ao sẽ được an toàn hơn nữa. Với phương pháp này mỗi đơn vị nuôi thủy sản đều cần ao lắng thường chiếm 1/5-1/4 diện tích. Nước cấp sẽ được chứa nơi đây trước khi thực sự đưa vào ao nuôi.


 Nhưng với công việc quy hoạch mà chúng ta đã đề cập ở trên, kênh cấp nước được đào đủ sâu và đủ rộng nên kênh cấp nước sẽ đảm trách cả vai trò ao lắng. Nhờ đó mỗi đơn vị cá nhân nuôi thủy sản sẽ tiết kiệm được 1/5-1/4 diện tích nuôi trồng, điều này sẽ hoán chuyển cho việc thực hiện phương pháp hưu canh. 


Cũng xin nhắc thêm là nguồn  nước trước khi chảy vào kênh cấp nước của toàn đơn vị nên được sơ lọc từ đầu nguồn với những phương tiện đơn giản tại địa phương để ngăn chặn bớt các chất rác rưởi bất lợi.


Và để an toàn hơn nữa cho kênh lắng đủ nước cho toàn đơn vị, cần đầu tư  1 -2  máy bơm nước. Mặt khác, thời gian bơm nước vào kênh cấp nước, thời gian để lắng cũng như thời điểm cấp nước cho các đơn vị ao hồ cần được điều hành hài hòa để các ao trong đơn vị không gặp trở ngại về vấn đề nhu cầu nước sạch.

2.3. Hưu canh  (fallowing) 

Song song với việc thực hiện kế hoạch hóa nguồn nước cấp và thoát, nghĩa là chúng ta đã có nguồn nước thiên nhiên tương đối sạch để nuôi thủy sản rồi, chúng ta cần áp dụng phương pháp hưu canh. Trong việc nuôi thủy sản, thí dụ nuôi tôm sú, người ta chia mỗi đơn vị nuôi gồm 4 ao, trong đó chỉ nuôi tôm trong 3 ao còn ao thứ 4 đươc nghỉ cho tới vụ tiếp theo (sau 3-4 tháng). Công việc này được luân phiên, nghĩa là mỗi ao đều có cơ hội phơi nắng liên tục trong thời gian 3-4 tháng, điều này sẽ làm bệnh tật trong ao, nếu có, trong 3 vụ khai thác trước sẽ bị tiêu diệt dưới ánh nắng mặt trời trong vụ thứ tư. Để bảo đảm hơn nữa cho ao hưu canh, các phương pháp khử bệnh, phòng ngừa bệnh cho ao cũng được áp dụng trong thời gian hưu canh (cày, bừa, phơi nắng, bón vôi, khử trùng...)

2.4. Mật độ tôm nuôi 

Đây là một vấn đề đơn giản nhưng các nhà nuôi tôm thâm canh thường mắc phải vì họ vẫn nghĩ  càng nuôi nhiều càng thu hoạch cao hơn. Nuôi dầy qúa, tôm sẽ lớn chậm, bệnh tật dễ xuất hiện, kích cỡ tôm sẽ nhỏ... Vì vậy, dù số lượng có nhiều nhưng giá bán lại không cao. Cứ giữ mức 30-40 con/m2 là có lợi hơn cả, đó là những kinh nghiệm mà các nhà nuôi tôm nên suy nghĩ.


Tóm lại, trong công việc quy hoạch hóa mặt nước nuôi trồng thủy sản, chúng ta đã tạo cho ao nuôi 1 nguồn nước sạch từ thiên nhiên, lại được sạch hơn nữa nhờ hệ thống lắng và ngăn ngừa bệnh xuất hiện với việc áp dụng lề lối hưu canh. Với mật độ nuôi không dầy quá, được áp dụng máy oxy đáy và vi sinh đáy ao thì thành quả có nhiều phần chắc chắn.


Trong các giải pháp nói trên, kênh nước cấp có sơ lọc cũng sẽ đóng vai trò kênh lắng và phương pháp hưu canh là những phương pháp thích hợp nhất, đơn giản nhất mà lại hữu hiệu nhất trong việc chống bệnh tật xuất hiện; nên tránh được sử dụng thuốc men cho ao nuôi thủy sản để giảm giá thành, và đồng thời môi trường nuôi thủy sản sẽ không bị tác hại vì sự hiện diện chồng chất của các hóa chất mà chúng ta không tiên liệu được hậu quả sau khi sử dụng.

3.   ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN THỦY SẢN CÓ TAY NGHỀ
Có môi trường tốt rồi, áp dụng phương pháp tốt nhưng còn cần con người biết thực hiện đề án. Nếu căn cứ trên con số thống kê thì hiện nay Việt Nam đã đào tạo được khá nhiều các chuyên viên thủy sản cao cấp có trình độ đại học, nghĩa là đủ hoặc nhiều hơn số người ngồi bàn giấy, hoạt động thủy sản trên giấy tờ, còn những thành phần có tay nghề cao trực tiếp tham gia công việc sản xuất thì hầu như lại thiếu hụt rất nhiều. Đây làmột khiếm khuyết chung đã có sẵn từ lâu ở Việt Nam và một số các nước Á châu khác. Tại các quốc gia này, người ta ưa chuộng công việc bàn giấy, nghĩa là có nhiều người vững vàng về mặt lý thuyết nhưng chưa đủ những chuyên viên về mặt thực hành. Trái lại, tại các quốc gia Âu Mỹ, một ông giáo sư tiến sĩ thủy sản, sau giờ đứng lớp trên bục giảng với những kiến thức đầy đủ về lý thuyết, tới giờ thực hành, ông ta cũng thay bộ đồ để làm việc trong ao hồ lạnh lẽo giữa mùa đông giá, ép cho cá đẻ một cách thành thạo chẳng thua gì các nhân viên thuộc cấp hoăc pha chế thức ăn, cho tôm, cá không khác gì một nhân công cấp dưới hoặc ngồi vá lưới trên sàn tầu một cách nhanh nhẹn không kém gì một ngư phủ chuyên nghiệp. Người ta không quan niệm ngồi bàn giấy là oai nên cũng không thấy công việc lao động là thấp kém. Sở dĩ người ta đạt được điều này một phần cũng nhờ họ đề cao giá trị lao động bằng cách trả lương rất hậu cho các nghề lao động vất vả. 


Tại Hoa Kỳ, một người phu đổ rác lãnh lương hàng tháng tương đương một người kỹ sư. Một người thợ điện sửa điện ngoài đường có mức lương tương đương với lợi tức của ông giáo sư đại học, nếu người thợ điện làm việc thêm giờ vì nhu cầu như trong cơn bão lụt năm 2007, lương ông ta gấp đôi lương ông tiến sĩ. (Theo báo Seattle Post Intelligence về vụ bão năm 2007)


Với ngành thủy sản Việt Nam, muốn trả lương cao cho các người nuôi trồng thì ao hồ nuôi trồng phải mang lại nhiều lợi tức, mà muốn cho ao hồ mang lại nhiều lợi tức chuyên viên nuôi trồng phải có tay nghề cao để mang lại năng suất tương ứng. Đó là sự hỗ tương giữa khả năng tay nghề và lợi tức, cả 2 bên đều phải chứng tỏ khả năng của mình mới giải quyết được vấn đề. Trau dồi nghề nghiệp cho vững vàng cả về mặt lý thuyết lẫn thực hành bằng hình thức này hay hình thức khác để nâng cao năng suất ao hồ là nhiệm vụ then chốt của những chuyên viên nuôi trồng, nhờ vậy mà lợi tức sẽ được đền bù xứng đáng. Đó cũng là chìa khóa để giải quyết khúc mắc nói trên. 

Để điều hành một cách hữu hiệu bất cứ một cơ sở nào, cần chú ý nhất tới vai trò người quản lý (Manager). Nhân vật này không những thành thạo về điều hành nhân sự mà còn giỏi về chuyên môn, ông ta có thể điền thế bất cứ nhân sự thuộc cấp bất cứ khâu nào trong toàn bộ công tác. Ông ta là linh hồn của đơn vị. Chính vì nhiệm vụ then chốt này mà người quản lý được trả lương hậu bội và ngược lại người quản lý cũng phải tỏ ra xứng đáng với vai trò và lợi tức của mình. Trong ngành thủy sản Việt Nam, người quản lý đúng nghĩa như vừa đề cập hầu như vắng bóng. Đó là một lỗ hổng khá lớn cần sớm có giải pháp san bằng. 

4.   KHAI TRIỂN NGÀNH NGƯ NGHIỆP VIỄN DUYÊN 

Sau khi đã đề cập tới một vài đề nghị cải tiến trong ngành nuôi trồng thủy sản trong lục địa, bây giờ chúng ta bước qua lãnh vực ngư nghiệp viễn duyên, nghĩa là ngành khai thác trên mặt biển từ gần tới xa bờ.

Với bờ biển dài trên 3.200 km chạy dài từ biên giới Trung Hoa, vòng xuống phía Nam vào vịnh Thái Lan tới tiếp cận quốc gia này là một môi trường rộng lớn cung ứng cho Việt Nam nhiều tài nguyên thủy sản xa bờ, nhưng nước ta đã để uổng phí từ lâu trong quá khứ cho các tầu bè ngoại quốc tới khai phá. Trong trường hợp này, một mẩu chuyện về nước Nhật với ngành thủy sản viễn duyên cần được biết đến. Sau trận chiến thứ 2 (1939-1945), nước Nhật thua trận, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Dân số thì đông tài nguyên đất liền thì không nhiều, Nhật Hoàng đã khuyến khích dân chúng bằng khẩu hiệu: “Hỡi thần dân, muốn sống còn thì hãy hướng ra biển”. Vì cuộc sống trong đất liền quá khó khăn nên người dân đã hưởng ứng lời kêu gọi của nhà vua tiến ra biển và sau một thời gian không lâu, nước Nhật đã làm mưa làm gió trong ngành ngư nghiệp viễn duyên. Tầu bè khai thác hải sản của họ xuất hiện khắp năm châu, họ có những công ty chuyên săn cá voi (công ty Kyo Kuyo-hogei). Các thành quả lớn lao của ngành đánh cá xa bờ đã đóng góp rất nhiều trong việc khôi phục nền kinh tế nước Nhật thời gian đầu. Kinh tế Nhật Bản lẫy lừng như ngày nay cũng là nhờ những người ngư phủ tài giỏi và can trường trong những ngày đen tối nhất của đất nước này. 

Hiện nay, Việt Nam chỉ có đội khai thác ngư nghiệp cận duyên với những ngư cụ, ngư pháp không hợp lý và ngay cả không hợp pháp, một vài ngư cụ tận dụng khai thác tài nguyên gần bờ đến nỗi tài nguyên nơi đây không kịp sinh sản và trở thành kiệt quệ. Vì vậy nước ta thay vì chỉ khai thác lẩn quẩn quanh bờ, cần đột phá phát triển ngành ngư nghiệp viễn duyên. Nhưng muốn có một đội ngũ tầu bè ngư nghiệp khai thác xa bờ, ngoài vấn đề tài chánh đóng tầu bè thích hợp và quan trọng hơn nữa là cần có đội ngũ chuyên viên ngư nghiệp quen thuộc với biển cả mà hiện nay rất thiếu. 


Đào tạo đội ngũ ngư nghiệp viễn duyên : Đã từ hàng nghìn năm qua mặt biển xa bờ của Việt Nam đều để ngỏ cho các tầu bè ngư nghiệp ngoại quốc tới khai thác, vì xứ ta thiếu hẳn đội ngũ đánh bắt xa bờ. Đội ngũ này phải rành rẽ về hàng hải lại cần giỏi về ngư trường và kỹ thuật khai thác ngoài biển khơi. Vì vậy, việc đào tạo đội ngũ ngư nghiệp viễn duyên cần mau chóng hình thành để tận dụng tài nguyên thủy sản mà Hóa công đã dành cho nước ta.


Công tác đào tạo đội ngũ ngư nghiệp viễn duyên khởi sự nên do nhà nước thực hiện vừa khai thác vừa huấn luyện với việc mua sắm một số tầu bè trang bị đầy đủ máy móc tân tiến để khai thác xa bờ. Trong giai đoạn đầu cần mướn các chuyên viên ngư nghiệp ngoại quốc như :




- Ngư thuyền trưởng, 



-  Ngư cơ khí trưởng, 



-  Ngư cụ / Ngư pháp trưởng 

-  Chuyên viên sơ chế và đặc chế thủy sản trên   tầu



-.........

và số thủy thủ cần thiết tùy theo loại tầu thuyền và ngành nghề khai thác như ngành lưới giả (Trawler), ngành lưới bén (Gill net), ngành câu giàng (Fishing net), ngành lưới quay (Purse-seine net), ngành lưới rùng (Surounding net)...


Phía Việt Nam cung ứng số đối tác viên (counter-part) vừa làm việc vừa học hỏi trên tầu. Sau 2, 3,4 năm hoặc hơn nữa tùy trình độ tiếp thu của các đối tác viên cho tới thời gian mà phía Việt Nam có thể tự điều hành được chương trình này thì vai trò của các chuyên viên ngoại quốc sẽ không còn cần thiết nữa. Nhân viên đối tác phía Việt Nam sẽ tùy theo công việc đảm trách sau này mà được tuyển chọn và được huấn luyện trước về lý thuyết hàng hải (navigation), ngư cụ (fishing gears), ngư pháp (fishing methods), ngư trường (fishing zones), máy tầm ngư (fish finders), sinh hải học (marine biology), phương pháp sơ chế thủy sản trên tầu, kỹ thuật tồn trữ, kỹ nghệ lạnh (fish processing)..... 


Với phương thức vừa huấn luyện vừa khai thác, phí tồn sẽ bớt tốn kém nhiều mà vấn đề đào tạo lại được uyển chuyển dễ đạt được kết quả thực tế hơn.


Tất nhiên, song song với việc phát triển ngành ngư nghiệp viễn duyên, nhà nước cũng cần đầu tư vào các phương tiện an toàn hàng hải cho tầu bè như thiết lập các hải đăng, các trạm cứu nguy, các đài liên lạc....để bảo đảm sự an toàn cho những người hành nghề trên biển.


Sau khi đã đào tạo được đội ngũ chuyên ngành như vậy, ngành ngư nghiệp viễn duyên (đánh cá xa bờ) sẽ có cơ hội phát triển không những ở vùng biển khơi gần Việt Nam trong hải phận quốc tế mà còn có khả năng khai thác tại các lãnh hải xa xôi hàng nghìn dặm. Tầu bè ngư nghiệp viễn duyên của Nhật Bản, Anh Quốc đã có mặt trên khắp các mặt biển toàn thế giới, cung cấp các loài cá quý cho nội địa. Mỗi chuyến ra khơi của họ có thể kéo dài hàng năm hoăc lâu hơn nữa. Sản phẩm của họ không cần mang về nước mà có thể đươc tiêu thụ tại các địa phương thích hợp. 


Trước năm 1975, tác giả đã trực tiếp tham gia chương trình Khảo cứu ngư nghiệp viễn duyên  cho Việt nam (Vietnam Off-shore Fishery research project) do Liên hiệp quốc tài trợ trong 4 năm, trong đó đã có mặt liên tiếp 6 tháng ngoài biển khơi, trên con tầu khảo cứu Kyoshin-Maru của dự án làm việc trên biển Nam Hải và đã chứng kiến một đàn cá ngừ, cá bò (Mackerel, bonito) trong hải phận Việt nam (1969). Theo báo cáo do Liên hiệp quốc công bố thì đàn cá này dài 45 km và ngang 25 km (Tài liệu còn nằm trong hồ sơ của cơ quan Lương nông Quốc tế (FAO) và trong Viện khảo cứu Ngư nghiệp viễn duyên của miền Nam. 


Ngoài ra, dự án cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đàn cá tại bờ biển Việt Nam như cá Nục, cá Mòi, cá Trích ở miền Trung nhất là gần vùng Phan Thiết, vẫn được khai thác để tiêu thụ dưới hình thức cá đóng hộp, cá Cơm (Enchovy) có nhiều ở gần bờ biển đảo Phú Quốc mà ngư dân sử dụng cho ngành chế biến nước mắm. Những tài nguyên tương tự như vậy và công cuộc đào tạo đội ngũ ngư nghiệp viễn duyên đang được tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 thì xảy ra biến cố 1975 khiến mọi diễn tiến đều bị ngưng trệ. Có thể những tài nguyên quý báu như vậy đã bị các tầu ngoại quốc khai thác liên tục từ đó tới nay. Nếu chúng ta có được đội ngũ tầu bè viễn duyên như vừa đề cập ở trên, ngành thủy sản Việt Nam sẽ có một vị trí sáng sủa hơn nhiều. Trong trường hợp đó ngoài những sản phẩm thủy sản có giá trị thương mại, Việt Nam có thể tự cung ứng nguyên liệu để làm bột cá cho kỹ nghệ làm thức ăn cho tôm, cá, gia súc trong nước mà số ngoại tệ hiện nay đang dùng cho việc nhập cảng thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho ngành này đã lên tới con số rất đáng kể.

5.   KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THỦY SẢN NỘI ĐỊA CÓ SẴN 
Cải tiến và phát triển khai thác các tài nguyên thủy sản có sẵn trong nội địa mà trong đó một vài lãnh vực còn nằm ngủ yên hàng thế kỷ trong quá khứ là một công tác cần xúc tiến ngay.

5.1.   Tôm nước mặn 

Về phương diện tài nguyên, ngoài tôm Sú (Penaeus monodon),Việt Nam còn rất nhiều loại tôm để sử dụng trong nội địa cũng như xuất cảng như  tôm Chân trắng (Penaeus vannamei), tôm Thẻ (Penaeus merguiensis), tôm Nhật Bản (Penaues japonicus)... là những loài tôm nuôi trong nước lợ. Tôm Chân trắng rất được ưa chuộng tại Hoa kỳ, nhu cầu tôm Chân trắng cao hơn tôm Sú rất nhiều, các xứ Nam Mỹ hàng năm bán vào Hoa kỳ số lượng tôm Chân trắng nhiều gấp bội loài tôm Sú nhập từ các nước Á châu. Các nhà nuôi tôm ở Việt Nam nên phát triển thêm ngành nuôi tôm Chân trắng, không nên chỉ nuôi loài tôm Sú như từ trước tới nay. Tác giả đã đề xướng ngành nuôi tôm này từ năm 1993 trong cuốn sách “Cải tiến ngành nuôi tôm tại Việt Nam”, do nhà xuất bản Nông Nghiệp ấn hành.

5.2. Tôm nước ngọt 

Nổi bật nhất trong loài tôm nước ngọt là tôm Càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Tôm Sú một khi tới tay người trực tiếp tiêu thụ thì chỉ còn 65-70% trọng lượng lúc thu hoạch, vì phải bỏ đầu và sơ chế. Nhưng tôm Càng xanh thì ngay khi đã nằm trên đĩa ăn của khách hàng, vẫn giữ trọn vẹn trọng lượng từ khi thâu hoạch nơi ao hồ, kể cả cặp càng vĩ đại, đẹp mắt nhưng thực phẩm chẳng là bao. Về tôm Càng xanh nên khai dụng việc nuôi trong ruộng lúa có lợi hơn là nuôi trong các ao hồ riêng biệt về mặt kinh tế, vì tôm Càng xanh cần thời gian dài, 12 tháng hoặc lâu hơn nữa, cần nhiều thức ăn hơn mà chỉ những con đực mới có kích cỡ lớn để có thể bán với giá cao, nhưng tôm Càng xanh đực lại là thiểu số so với tôm cái. Mặt khác, trong khi một con tôm Sú cái có thể sinh sản hàng triệu trứng, tôm Càng xanh chỉ mang trên bụng chừng 50.000 trứng mà thôi. Vì vậy, cùng nhu cầu số lượng tôm con, tôm Càng xanh cái khi mang trứng sẽ cần rất nhiều nếu so với tôm Sú. Hơn nữa ngay trong giai đoạn ấu trùng và hậu ấu trùng (Larvae và Post Larvae) tôm Càng xanh cần rất nhiều Artemia, gấp đôi nhu cầu này của tôm Sú mà Artemia, một loại thức ăn không thể thiếu trong giai đoạn  đầu đời của loài tôm. Giá Artemia lại rất đắt (khoảng 15US$/hộp /lb). Giá tôm Sú và tôm Càng xanh cũng tương đương.

 
Nếu nuôi tôm Càng xanh trong ruộng lúa thời gian sẽ dài hơn nhưng vì nuôi thưa, không cần cho ăn nên giá thành sẽ rất thấp có thể cạnh tranh trên mọi thị trường. Nuôi tôm trong ruộng lúa sẽ thâu họach được cả lúa lẫn tôm, trong đó trị giá của tôm gấp 5 lần lúa còn năng suất lúa thay đổi không đáng kể. (Xin tham khảo “Phương pháp nuôi tôm càng xanh của cùng tác giả”).

5.3. Cá Rô phi, cá Basa 

Hai loại cá này đang là những món hàng thủy sản được ưa chuộng trên thế giới mà lại nằm trong tầm tay của ngành thủy sản Việt Nam. Nhưng cá Rô phi tại nước ta thường nhỏ con, nếu muốn cạnh tranh được trên thị trường thế giới cần chọn giống đã cải thiện. Tại tiểu bang New Mexico của Hoa kỳ, người ta sản xuất loại cá Rô phi nặng hơn 1,5kg với một loại hóa chất làm cho cá không sinh sản mà chỉ tiếp tục tăng trưởng. Cũng cần nói thêm ở đây là muốn cho cá Rô phi không bị thoái hóa sau một thời gian nuôi tại địa phương, nhà chăn nuôi cần phải tự cải thiện giống sau mỗi vụ để luôn luôn có giống tốt hơn hoăc ngang bằng với giống hiện tại. Sự cải thiện không khó khăn như chúng ta tưởng mà chỉ là sự kiên nhẫn chọn lựa những con vật mạnh khỏe nhất sau mỗi vụ thâu hoạch, để nuôi riêng và sẽ dùng làm con giống cho các vụ tiếp theo. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ sử dụng những con cá giống mạnh khỏe nhất trong bầy cá giống đã được chọn lựa để cho sinh sản. Tóm lại, đối với cá Rô phi, chúng ta cần thực hiện 2 điều là tuyển giống tốt và dùng hóa chất triệt sản, nhằm làm cho cá đủ lớn để bán được giá cao trên thị trường thế giới.


Cá Basa, cá Tra là nguồn tài nguyên mạnh nhất của Việt nam. Cá này nuôi rất dễ, cá chịu được mật độ rất dầy, người ta đã thâu hoạch 400-500 tấn /ha cá Tra sau 6 tháng nuôi trong khi tôm Sú năng xuất 4-5 tấn/ha sau 4 tháng đã được coi là thành công. Môi trường nuôi cá Basa, cá Tra thì tương đối đơn giản hơn vì cá này không đòi hỏi môi trường nước sạch sẽ, thức ăn cũng rẻ hơn, chỉ cần 20% độ đạm là đủ; trong khi tôm Sú cần tới 40% và cá Salmon cần tới trên 50%. Tôm Sú cần lượng Oxy từ 5-6 ppm, cá Basa, cá Tra chỉ cần 3 ppm hoặc thấp hơn cũng chấp nhận được. Do đó, cần khai thác mạnh loài cá này vì thị trường tiêu thụ rộng rãi hơn đối với bất cứ loài thủy sản nào khác. Trên tạp chí thương mại đầu năm 2007, một công ty Việt Nam đã ký với Nga một hợp đồng cá Basa với ngân khoản lên tới 100 triệu Mỹ kim.

Công việc chế biến cá Basa, cá Tra đông lạnh cũng khá đơn giản và đã quen thuộc với người Việt Nam. Một điểm cần lưu ý các nhà nuôi cá Basa, cá Tra là môi trường nuôi rất dễ gây ô nhiễm vì mật độ quá dầy nên sau mỗi vụ nuôi cần thời gian để làm sạch sẽ môi trường, không nên tiếp tục nuôi ngay vụ kế để làm giảm thiểu vấn đề ô nhiễm, đặc biệt là nguồn nước thải phải được xử lý thật tốt và thật đầy đủ mới có thể khai thác lâu dài.


Riêng ngành nuôi cá Tra/Basa vì được nuôi với mật độ rất dầy (thu hoạch trên 500 tấn cá/ha) nên môi trường sẽ bị ô nhiễm nặng sau mỗi vụ nuôi như đã đề cập; cho nên ít nhất phải thực hiện 3 điều căn bản sau đây để giữ năng suất bền vững:

- Trước vụ nuôi: Cày bừa, bón vôi, phơi đáy, khử trùng đáy, nếu cần.

- Trong khi nuôi: Áp dụng máy hút bùn, máy cung cấp Oxy đáy và đồng thời cung cấp     men vi sinh để tiêu diệt các loài vi khuẩn bất lợi.

- Sau khi thâu hoạch: Cần máy hút bùn trọn vẹn để làm vệ sinh đáy ao.

Ba phương thức này sẽ giúp đáy ao tránh được một số bệnh tật, nếu bệnh đã xuất hiện khó ngăn ngừa.

Bên cạnh các đề nghị nói trên, kinh nghiệm của những nhà nuôi thủy sản còn cho biết nếu trong kênh nước thải, thả thêm bèo Lục bình và loài thủy sản 2 mảnh thì 2 loại thực vật và động vật này sẽ đóng vai trò lọc nước thiên nhiên rất hữu ích. Chúng sử dụng chất ô nhiễm như loại thức ăn của chúng và nhả ra chất nước an toàn cho môi trường. Điều này một măt giảm được độ ô nhiễm trong kênh nước thải và sau một thời gian còn thu hoạch thêm vụ  hào, sò, chem chép....

5.4.   Cá cảnh (Tropical fish) 

Việt Nam có nhiều loại cá cảnh nước ngọt cũng như nước mặn và cũng là một nguồn lợi lớn chưa được khai thác đúng mức. Thái Lan đã mua cá cảnh của Việt Nam rồi đóng gói lại và tái xuất cảng sang Hoa Kỳ. Các nhà nuôi cá cảnh ở Việt Nam tỏ ra rất có khả năng trong sản xuất, nhưng bị bó tay trong việc tiêu thu, đành nhường mối lợi này cho người Thái, do thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các doanh nhân, nhà sản xuất và chuyên viên nuôi trồng chăng.


Trong kỹ nghệ cá cảnh, chúng ta cũng cần để ý tới một định luật trong khoa học sinh học: “Cường tính của giống lai”. Vẻ đẹp xuất sắc của các cô gái hoặc các chàng trai Việt lai Mỹ, lai Pháp cho chúng ta hình ảnh rõ rệt của đặc tính này. Người Nhật áp dụng triệt để định luật này trong ngành nuôi cá cảnh, đặc biệt với cá KOI. Họ cho lai giống những con cá KOI nhiều mầu sắc đẹp và đã tạo ra được nhiều cá KOI lai đẹp tuyệt vời. Hàng năm ở Nhật có cuộc thi cá KOI khỏe và đẹp do Nhật hoàng chủ tọa, đã khuyến khích ngành cá cảnh của Nhật Bản ngày càng thăng tiến. 


Những vị đang say mê cá cảnh có thể họp lại để tạo một chân trời mới mẻ cho thú tao nhã của mình và đồng thời đóng góp phần nào cho ngành thủy sản nói riêng và ngành kinh tế của Việt Nam nói chung. (Xin tham khảo tài liệu “Thưởng lãm và nuôi cá cảnh” của cùng tác giả).

5.5.   Các loại  cá tai tượng, bống mú

Các loại cá này rất dễ nuôi tại Việt Nam trong các phạm vi nhỏ hẹp, được xuất cảng dưới dạng sống mà kỹ nghệ thực phẩm Á Đông rất ưa chuộng. Hiện nay chỉ số rất ít các nhà cung cấp loại cá sống mắc tiền này cho các nhà hàng cao cấp ở các thành phố lớn trong nước, một số rất ít xuất cảng sang Singapore và nhất là Hồng Kông, vì kỹ thuật chuyên chở thủy sản sống chưa được thành thục lắm. Công việc cải thiện và phát triển không khó khăn và chỉ tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Nhưng theo các doanh nhân ngành này, sự sản xuất của Việt Nam về loại thủy sản sống này không bền vững nên chưa thể ký kết các hợp đồng lớn lao.  

5.6.   Nuôi Artemia trong các ruộng muối tại các tỉnh ven biển 

Đây là một nguồn lợi khá lớn cho người dân sau khi đổi nghề làm muối sang ao nuôi Artemia. Giá 1 lb (454grs) Artemia đóng hộp là 15 đô la, còn giá 1 kg muối? Điều kiện độ mặn của ruộng muối đủ để nuôi artemia sau khi áp dụng một vài kỹ thuật đơn giản. Chúng ta chỉ cần khuyến khích người dân đang làm muối bằng cách cho họ biết sự khác biệt về kinh tế nếu nuôi Artemia thay vì làm muối trên cùng mảnh ruộng của họ. Kỹ thuật nuôi Artemia đã được phổ biến tại một vài nơi trong nước, nhất là tại miền Nam do trường Đại học Cần Thơ khởi xướng. Nơi đây đã sản xuất 1 loại Artemia rất có giá nhờ kích thước nhỏ và độ dinh dưỡng cao. 

6.   CẢI TIẾN NGÀNH XUẤT CẢNG THỦY SẢN 
Ngành xuất cảng thủy sản của Việt Nam đã tiến bộ một cách rõ rệt trong thời gian vừa qua cả về lượng lẫn phẩm, tuy nhiên có rất nhiều vướng mắc nên cần có một sách lược chung mới giải quyết trọn vẹn vấn đề. Riêng về ngành xuất cảng tôm, số lượng tuy có gia tăng hàng năm nhưng nhiều công ty đã phải mua nguyên liệu từ các quốc gia khác như  Malaysia, Indonesia... để tái xuất vì Việt Nam không cung ứng đủ nhu cầu nguyên liệu một cách liên tục cho các hợp đồng đã ký với nước ngoài. Điều này không những làm thiệt thòi về mặt ngoại tệ mà còn làm mất niềm tin nơi khách hàng, uy tín sản phẩm của chúng ta sẽ bị suy giảm trầm trọng. 


Hầu hết thành quả dựa vào loại tôm Sú (Penaeus monodon) rồi đến các loại thủy sản khác như  cá Ba sa/cá Tra, cá Ngừ đại dương, cá Mực, Cua, Ghẹ......, nhưng trong tất cả mọi ngành nhất là ngành nuôi tôm Sú, nhà sản xuất không thể chủ động hoàn toàn nhu cầu một cách bền vững, mà phải thực hiện một hiện trạng vá víu và chấp nhận sự rủi ro. Nguyên nhân chính của rủi ro này là môi trường sản xuất hết sức bấp bênh vì sự lan tràn của bệnh tật. Để giải quyết một cách rốt ráo, môi trường cần phải được quy hoạch hóa để tạo những ao, hồ nuôi trồng thường xuyên trong sạch thì năng suất mới bền vững, tránh được tình trạng bệnh dịch xuất hiện hàng năm, nhờ đó năng suất  được ổn định.

Tất cả những sản phẩm nói trên và còn nhiều tài nguyên khác nữa thuộc lãnh vực thủy sản đều có khả năng phát triển ở Việt Nam và có nhiều cơ hội xuất cảng để thâu hồi ngoại tệ. Mở mang đúng tầm mức các tài nguyên này là nhiệm vụ của những người có khả năng và phương tiện. Nếu không thực hiện việc khai phóng những tài nguyên này, tình trạng của giới ngư phủ Việt Nam sẽ không thay đổi, như đã thấy trong hàng thế kỷ với cảnh bần hàn với con thuyền, tấm lưới mà quên sử dụng bộ óc trời ban. 

Song song với công việc thay đổi đồng bộ nói trên, kỹ thuật chế biến cũng phải thường xuyên cải tiến để đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của khách hàng trên thế giới bằng cách tuân thủ những luật lệ y tế, vệ sinh đương thời. Các chuyên viên chế biến thủy sản của Việt Nam không thiếu, mà dù có thiếu thì vấn đề bù lấp với các chuyên viên tốt nghiệp ở nước ngoài tương đối cũng dễ dàng.

 Hiện tại, các cơ sở chế biến thủy sản để xuất cảng đã tỏ ra hữu hiệu về năng suất với các nhà máy đủ tay nghề cao với số lượng công nhân mỗi nhà máy lên tới vài ngàn người, nhất là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhu cầu nhân lực này đã giúp giải quyết một số đáng kể công ăn việc làm cho dân chúng và đóng góp không nhỏ cho vấn đề an sinh xã hội của vùng này.

7.
KHAI PHÁ CÁC LOÀI THỦY SẢN MỚI

Như đã đề cập trong phần đầu, tài nguyên thủy sản Việt Nam còn rất nhiều nhưng một số vẫn còn nằm ngủ triền miên như những thời gian qua. Vực dậy những nguồn sống này là nhiệm vụ của các nhà khoa học, các nhà khai phá tiền phong và công việc khai phá lại càng hữu hiệu hơn nếu có sự khuyến khích và tiếp tay của nhà nước. Dưới đây là 2 đề tài mà tác giả muốn đề nghị cùng các nhà khai phóng với hy vọng là sẽ đóng góp thêm vào trào lưu đang phát triển của ngành thủy sản Việt Nam.
7.1. Nuôi cá Salmonid tại Việt Nam

Đã từ hàng ngàn năm nay tại nước ta có nhiều mặt nước, nhất là vùng Thượng du miền Bắc chưa được khai dụng vì nhiệt độ nước khá lạnh không hợp với các loại thủy sản nhiệt đới mà việc nuôi cá Salmon không thực hiện được, vì loại cá này chỉ sống vài tháng đầu đời trong nước ngọt, xứ  lạnh, sau đó chúng phải bơi ra biển để sinh sống (Anadromous). Nhưng từ khi người ta tìm được phương thức nuôi cá Coho Salmon hoàn toàn trong nước ngọt cách nay hơn 30 năm thì các mặt nước miền Thượng du lại trở nên nguồn tài nguyên quý báu. Vì vậy, cần chú tâm hơn nữa khai thác ngành thủy sản mới mẻ nhưng có tương lai rất sáng sủa này. 

Vì vậy, đề tài “Nuôi cá Salmonid tại Việt Nam” sẽ được trình bầy chi tiết trong cùng Tuyển Tập mà quý độc giả có trên tay với hoài bão ngoài lợi ích mang lại số ngoại tệ đáng kể hàng năm, đề án còn có khả năng tạo nhiều công ăn việc làm cho khu vực nghèo khó nhất nước. 

Tại vùng Thượng du Bắc Việt, một số các dòng suối thiên nhiên cung cấp nguồn nước sạch, nhiệt độ thấp đủ thích hợp cho việc sinh đẻ, ấp trứng và nuôi dưỡng cá Salmonid tới giai đoạn Fry (cá con nặng khoảng 15 grs) rồi chuyển sang các hồ nước rộng lớn và khá sâu  của 13 tỉnh biên giới Hoa - Việt như hồ Ba Bể, hồ Cấm Sơn. Nhiệt độ nước nơi các hồ thiên nhiên này tuy hơi cao ở trên mặt về mùa hè (20o C) nhưng dưới sâu lạnh hơn nhiều, càng dưới sâu càng lạnh. Ở độ sâu hơn 15 mét, nhiệt độ nước vào khoảng 16 o C, dùng dụng cụ Airlift để bơm lớp nước lạnh này lên mặt các lồng nuôi cá (net pen) Salmonid là một phương pháp rất khoa học và rất kinh tế.

7.2. Nuôi Tôm hùm nước ngọt (Red claw)

Loại tôm này phát xuất từ Úc Đại Lợi, rất thích hợp cho các vùng không nóng mà cũng không lạnh tại Việt Nam như Lâm Đồng, Long Khánh, Tây Ninh, Biên Hòa, Kontum, Đắc Lắc, Ban Mê Thuột..., những nơi này còn khá nhiều mặt nước đang bỏ hoang. Loại tôm hùm nước ngọt tương đối dễ nuôi hơn tôm Sú, giá cũng khá cao trên thị trường thế giới và được nhiều du khách Âu, Mỹ... ưa chuộng. Một cơ hội làm giầu cho những ai có đầu óc khai phóng, tìm tòi học hỏi những kinh nghiệm quý báu của những người đi trước.

 
Ngoài ra còn có những ngành, nghề xa gần với ngành thủy sản cũng cần lưu tâm như Nuôi cá Catfish để lấy nhớt làm mỹ phẩm. Đây là một ngành kỹ nghệ còn xa lạ với chúng ta, nhưng ở Nhật Bản, các công ty mỹ phẩm đã tài trợ cho các nhà nuôi cá catfish chỉ để lấy nhớt ngoài da (mucus) để làm mỹ phẩm cho giới phụ nữ. Xác cá sau khi lấy nhớt vẫn có thể sử dụng như các công dụng thường lệ. Bên cạnh đó, vỏ tôm là một phế phẩm của ngành xuất cảng tôm đông lạnh trước đây, ngày nay cũng có thể được sử dụng cho ngành làm móng tay, móng chân  cho phụ nữ. (Bản tin mới mà tác giả được biết một gia đình Việt Nam đang nuôi cá catfish ở San Bernardino, California để cung cấp chất nhờn cho Công ty mỹ phẩm Shisheido- Nhật Bản).



Trong ngành Thủy sản, cần phải làm gì trước khi quá muộn vì tài nguyên thủy sản cũng đã bị con người hủy hoại khá nhiều. Đó là lý do khiến nước ta cần sớm hoàn chỉnh bộ luật “Bảo tồn thủy sản” để nghiêm chỉnh bảo vệ, áp dụng triệt để, cập nhật hóa thường xuyên để tài nguyên thủy sản phong phú của Tổ quốc được duy trì mãi mãi. 

8. BỘ LUẬT BẢO TỒN THỦY SẢN 

Bộ luật thủy sản này cần được áp dụng chặt chẽ để bảo tồn tài nguyên mặt nước sông ngòi, ao, hồ và bờ biển cận và viễn duyên. 


Tại Hoa kỳ, một công dân có quyền thả lồng câu sát chân cầu để bắt cua, nếu bắt được con cua nào mà chiều dài mai cua ngắn hơn đồng đô la thì phải thả cua này trở lại mặt nước. Nếu bắt được cua cái thì dù dài hay ngắn hơn đồng đô la cũng đều phải thả lại mặt nước ngay. Nếu vi phạm, phải nộp phạt mỗi con cua là 500 đô la. Luật lệ này được thi hành hết sức triệt để không ngoại trừ bất cứ thành phần vi phạm nào. Đây chỉ là thí du điển hình trong muôn ngàn điều lệ được áp dụng rất nghiêm ngặt, nhờ đó họ đã bảo vệ được nguồn thủy sản một cách vững bền. 

Muốn có bộ luật được đầy đủ và thực tế, kinh nghiệm của các quốc gia có điều kiện thủy sản giống Việt Nam sẽ giúp chúng ta vượt được nhiều khúc mắc lúc đầu. Những ý kiến của tất cả các địa phương trong nước đều được tham khảo và tôn trọng tuyệt đối. Bộ luật áp dụng cho thủy sản cũng như bộ luật cho con người sẽ được bổ sung và cải thiện cho tới ngày hoàn hảo, không thể một sớm một chiều hình thành được bộ luật hoàn bị ngay.


Trong bộ luật thủy sản, ngoài việc bảo tồn, người ta còn khuyến khích việc làm phong phú mặt nước thiên nhiên. Thí dụ: Các trại tôm giống ven biển hoặc các trại cá giống rải rác khắp trong nước sẽ được yêu cầu hoặc được nhà nước trả tiền để hàng năm các trại tôm/ cá giống này sẽ thả vào mặt nước thiên nhiên một số tôm, cá con trong giai đoạn Postlarvae, nhờ đó mà vài tháng sau môi trường thiên nhiên sẽ có thêm một số tôm, cá đáng kể được thâu hoạch. Thảo luận về bộ luật thủy sản sẽ được đề cập trong một trường hợp thuận tiện khác.

9.   KẾT LUẬN

Tóm lại, Tạo hóa rất công bằng, tài nguyên của trái đất ngài chia khá đồng đều, ngài không thiên vị. Quốc gia này được ngài ban tặng vật này thì quốc gia kia được ngài ban tặng vật kia, chưa chắc cái nào quý hơn cái nào. Loài người sở dĩ giầu nghèo khác nhau là vì biết hoặc không biết sử dụng tài nguyên đã được phân phối mà thôi. Những quốc gia sa mạc tưởng rằng bị đời bạc đãi, đất đai cằn cỗi, bất khả gieo trồng, tưởng là vùng đất chết, nào ngờ dưới đáy sâu của vùng đất khô cằn ấy lại chứa đựng khối tài nguyên dầu lửa quý giá khổng lồ. Một số nước Phi châu tưởng rằng là khu vực vĩnh viễn nghèo đói, nào ngờ lại là nơi sản xuất kim cương quý báu và nhiều tài nguyên khác. Những khu vực còn đang chịu cảnh bần hàn, biết đâu lại chẳng đang là những núi của trong tương lai.... Nào ai biết.


Việt Nam có nhiều tài nguyên phóng phú, dân chúng lại thông minh, cần cù và nhẫn nại. Nhiều chuyên gia tin tưởng rằng giải pháp phát triển nông nghiệp, đặc biệt kinh tế biển sẽ góp phần làm tăng tốc mức phát triển kinh tế nước nhà trong những thập niên tới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Baker, M.J. 1985. Marketing Strategy and Management, Macmillan, London.

2. Edwards, D.J. 1997. Salmon and Trout farming in Norway, Fishing New Books, Oxford. 

3. Frost W.E. and Brown M.E. The Trout 1987.

4. Liao P.B. 1991 Water requirements of Salmonids, progressive in fish culture, p 210-215. 

5. Ling, S.W. 1977. Aquaculture in Southeast Asia: Historical Overview, University of Washington Press, Seattle.

6. Pennell W. and Barton B.A. 1996. Principle of Salmonid culture, p 99-111.

7. Post G. 1983. Text book of Fish Health, p 84-101

8. Torrissen, O.J., Hardy, R.W. and Sheaver, K.D. 1989, Pigmentation of Salmonids: Carotenoid deposition and metabolism, CRC Crit. Rev. Aquatic Science, 1: 209-225.

9. Vũ Thế Trụ. 1995. Thiết lập và điều hành trại tôm giống tại Việt Nam.

10. Vũ Thế Trụ. 1997. Nuôi cá Salmonid tại Việt Nam.

11. Vietnam off-shore fishery development Project. 1971.

PAGE  
- 372 -

